
THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG SỐ 1-HK1, NH 2026-2027, ÁP DỤNG TỪ TUẦN 1  NGÀY 07-09-2026

Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5

CC Lí Sinh Toán Toán Toán HĐTN Văn Văn Anh Văn Hóa GDĐP Tin Lí TD TD QP Toán --- HĐTN Anh Lí Hóa Tin Anh Sinh Sử Hóa HĐTN

9 Trang 2 Hùng 4 Phi 1 Minh 1 Minh 1 Minh 9 Trang 6 Hòa 6 Hòa 9 Trang 6 Hòa 3 Trang 3 Thảo 4.Hùng 2 2 Hùng 5 Luận 5 Luận 5. Trường 1 Minh 9 Trang 9 Trang 2 Hùng 3 Trang 4.Hùng 2 9 Trang 4 Phi 7 Quý 3 Trang 9 Trang

CC Văn Anh Anh Sinh Sử HĐTN TD TD QP Toán GDĐP Lí Anh Tin Toán Toán Văn Văn --- Lí Tin Hóa Hóa HĐTN Toán Lí Hóa Sinh HĐTN

2 Hoàng 6 Liễu 9 Thuyên 9 Thuyên 4 Phi 7 Quý 3 Bảo 5 Luận 5 Luận 5. Trường 1 Nhân2 2 Hoàng 2 Hoàng 9 Thuyên 4.Hùng 2 1 Nhân2 1 Nhân2 6 Liễu 6 Liễu 2 Hoàng 4.Hùng 2 3 Bảo 3 Bảo 3 Bảo 1 Nhân2 2 Hoàng 3 Bảo 4 Phi 2 Hoàng

CC Anh HĐTN Tin Lí Văn Tin Toán Sinh Hóa Toán Toán Anh HĐTN Hóa Anh QP TD TD --- Sử Lí Toán Văn Văn Lí GDĐP Hóa Sinh HĐTN

3 Thảo 9 Chung 3 Tịnh 4.Thành 2 Nga 6 Liễu 4.Thành 1 NHÂN1 4 Sen 3 Thảo 1 NHÂN1 1 NHÂN1 9 Chung 3 Tịnh 3 Thảo 9 Chung 5. Trường 5 Chung 5 Chung 7 Quý 2 Nga 1 NHÂN1 6 Liễu 6 Liễu 2 Nga 3 Thảo 3 Thảo 4 Sen 3 Thảo

CC Hóa Anh Sinh Tin TD TD Sinh QP Lí Hóa HĐTN Toán Sử Anh Toán Toán GDĐP Văn --- HĐTN Hóa Văn Văn Lí Anh Tin Toán Lí HĐTN

3 Tịnh 3 Tịnh 9 Lý 4 Sen 4.Thành 5 Luận 5 Luận 4 Sen 5. Trường 2 Sâm 3 Tịnh 3 Tịnh 1 Phúc 7 Quý 9 Lý 1 Phúc 1 Phúc 2 Trình 6 Tâm 3 Tịnh 3 Tịnh 6 Tâm 6 Tâm 2 Sâm 9 Lý 4.Thành 1 Phúc 2 Sâm 3 Tịnh

CC HĐTN Lí Sử Địa TD TD QP Địa CN Địa Anh Toán KTPL Văn HĐTN Anh CN Văn --- Toán Toán Văn Văn KTPL GDĐP Anh Lí Sử HĐTN

4 Sen 4 Sen 2 Sâm 7 Quý 8 Phong 5 C Cường 5 C Cường 5. Trường 8 Phong 4 Sen 8 Phong 9 Chung 1 Nhân2 7 Hậu 6 Hòa 4 Sen 9 Chung 4 Sen 6 Hòa 1 Nhân2 1 Nhân2 6 Hòa 6 Hòa 7 Hậu 9 Chung 9 Chung 2 Sâm 7 Quý 4 Sen

CC Anh Văn Lí GDĐP Địa Sử Văn Văn Lí Sử Địa Anh Toán Toán Toán CN Văn Địa --- TD TD KTPL QP HĐTN Anh CN HĐTN KTPL HĐTN

9 Thuyên 9 Thuyên 6 HOA 2 Sơn 5 C Cường 8 Phong 7 Quý 6 HOA 6 HOA 2 Sơn 7 Quý 8 Phong 9 Thuyên 1 THUẦN 1 THUẦN 1 THUẦN 4 Sen 6 HOA 8 Phong 5 C Cường 5 C Cường 7 Hậu 5. Trường 9 Thuyên 9 Thuyên 4 Sen 9 Thuyên 7 Hậu 9 Thuyên

CC Sử Văn Văn Địa QP Văn TD TD Địa Anh Lí HĐTN HĐTN KTPL Anh CN Toán GDĐP --- KTPL Sử Văn CN Lí Địa Anh Toán Toán HĐTN

9 Quỳnh 7 Hà 6 Thủy 6 Thủy 8 Vương 5. Trường 6 Thủy 5 C Cường 5 C Cường 8 Vương 9 Quỳnh 2 Sơn 9 Quỳnh 9 Quỳnh 7 Hậu 9 Quỳnh 4 Phi 1 Minh 5 C Cường 7 Hậu 7 Hà 6 Thủy 4 Phi 2 Sơn 8 Vương 9 Quỳnh 1 Minh 1 Minh 9 Quỳnh

CC CN Địa GDĐP Sử Địa Toán Toán Văn Văn KTPL Văn Sử Anh Lí Địa Anh KTPL HĐTN --- Văn QP TD TD HĐTN Lí Anh CN Toán HĐTN

4 Phi 4 Phi 8 Vương 5 C Cường 7 Hà 8 Vương 1 Thuận 1 Thuận 6 Thủy 6 Thủy 7 Hậu 6 Thủy 7 Hà 9 Lý 2 Sơn 8 Vương 9 Lý 7 Hậu 4 Phi 6 Thủy 5. Trường 5 C Cường 5 C Cường 4 Phi 2 Sơn 9 Lý 4 Phi 1 Thuận 4 Phi

CC Toán Toán Anh GDĐP Toán Toán HĐTN Sử Tin TD TD QP Lí Tin Văn Văn Anh Tin --- Lí Địa HĐTN KTPL Văn KTPL Địa Anh Lí HĐTN

9 Chung 1 Nguyên 1 Nguyên 9 Chung 9 Chung 1 Nguyên 1 Nguyên 3 Thuận 7 Hà 4.Thiện 5 Chung 5 Chung 5. Trường 2 Nga 4.Thiện 6 Hòa 6 Hòa 9 Chung 4.Thiện 2 Nga 8 Nam 3 Thuận 7 Hậu 6 Hòa 7 Hậu 8 Nam 9 Chung 2 Nga 9 Chung

CC HĐTN Tin Lí Toán Toán GDĐP MT Địa Văn HĐTN Anh Văn Văn Lí Anh MT Toán Toán --- TD TD Sử Tin QP Địa Lí Tin Anh HĐTN

9 Lý 9 Lý 4.Hạ 2 Nga 1 Sang 1 Sang 5 Chung 5. Huệ 8 Nam 6 Hòa 9 Lý 9 Lý 6 Hòa 6 Hòa 2 Nga 9 Lý 5. Huệ 1 Sang 1 Sang 5 Chung 5 Chung 7 Hà 4.Hạ 5. Trường 8 Nam 2 Nga 4.Hạ 9 Lý 9 Lý

CC MT Văn Tin Lí HĐTN Lí Anh MT Toán Văn Văn TD TD QP HĐTN Toán Toán Địa --- GDĐP Tin Anh Sử Lí Toán Tin Anh Địa HĐTN

5 Hoàng 5. Huệ 6 Liễu 4.Hạ 2 Văn 3 Bảo 2 Văn 9 Trang 5. Huệ 1 Thuận 6 Liễu 6 Liễu 5 Hoàng 5 Hoàng 5. Trường 3 Bảo 1 Thuận 1 Thuận 8 Nam 4.Hạ 4.Hạ 9 Trang 7 Hà 2 Văn 1 Thuận 4.Hạ 9 Trang 8 Nam 5 Hoàng

CC Tin Địa Toán Toán GDĐP Lí HĐTN HĐTN Toán QP MT TD TD Anh Địa Văn Văn MT --- Văn Toán Lí Anh Tin Sử Anh Lí Tin HĐTN

4.Hạ 4.Hạ 8 Nam 1 NHÂN1 1 NHÂN1 5 Chung 2 Sơn 2 Sơn 2 Sơn 1 NHÂN1 5. Trường 5. Huệ 5 Chung 5 Chung 9 Thuyên 8 Nam 6 Tâm 6 Tâm 5. Huệ 6 Tâm 1 NHÂN1 2 Sơn 9 Thuyên 4.Hạ 7 Quý 9 Thuyên 2 Sơn 4.Hạ 4.Hạ

CC Anh Tin Toán Lí Tin MT Toán Anh Văn HĐTN Sử Lí Toán Toán QP Địa TD TD --- Địa HĐTN MT Văn Văn GDĐP Lí Tin Anh HĐTN

4.Thành 9 Trang 4.Thành 1 Sang 2 Sơn 4.Thành 5. Huệ 1 Sang 9 Trang 6 HOA 2 Sơn 7 Quý 2 Sơn 1 Sang 1 Sang 5. Trường 8 Nam 5 Luận 5 Luận 8 Nam 2 Sơn 5. Huệ 6 HOA 6 HOA 4.Thành 2 Sơn 4.Thành 9 Trang 4.Thành

CC HĐTN Toán Hóa Lí Văn Văn GDĐP Tin Sinh Sử Lí Lí Văn Anh QP Hóa TD TD --- Anh Hóa HĐTN Toán Toán Anh Tin Toán Sinh HĐTN

3 Hường 3 Hường 1 Thuận 3 Hường 2 Thúy 6 Nam 6 Nam 4 Anh 4.Thiện 4 Anh 7 Chi 2 Thúy 2 Thúy 6 Nam 9 Hoàng 5. Vịnh 3 Hường 5 T Cường 5 T Cường 9 Hoàng 3 Hường 3 Hường 1 Thuận 1 Thuận 9 Hoàng 4.Thiện 1 Thuận 4 Anh 3 Hường

CC Hóa Anh Lí HĐTN Sinh GDĐP Hóa Toán Sử Văn Tin Toán Hóa Anh Tin Văn Văn Sinh --- Toán Toán Lí Lí HĐTN QP TD TD Anh HĐTN

4 Anh 3 Thảo 9 Quỳnh 2 Thúy 3 Hường 4 Anh 4 Anh 3 Thảo 1 Liên 7 Chi 6 Tú 4.Thiện 1 Liên 3 Thảo 9 Quỳnh 4.Thiện 6 Tú 6 Tú 4 Anh 1 Liên 1 Liên 2 Thúy 2 Thúy 3 Hường 5. Vịnh 5 Hoàng 5 Hoàng 9 Quỳnh 4 Anh

CC Lí Anh Toán Toán Lí HĐTN Văn Anh Sử TD TD GDĐP QP Hóa Toán Tin Sinh Hóa --- Văn Văn Toán HĐTN Anh Tin Hóa Sinh Lí HĐTN

2 Duy 2 Duy 9 Thảo 1 Thuận 1 Thuận 2 Duy 9 Thảo 6 Nam 9 Thảo 7 Nguyệt 5 Hoàng 5 Hoàng 4.Thiện 5. Vịnh 3 Hy 1 Thuận 4.Thiện 4 Anh 3 Hy 6 Nam 6 Nam 1 Thuận 9 Thảo 9 Thảo 4.Thiện 3 Hy 4 Anh 2 Duy 2 Duy

CC Địa Lí KTPL Văn TD TD QP Toán Toán GDĐP Sử Anh KTPL Văn Anh CN Địa Sử --- Lí HĐTN Địa Văn Văn CN Toán Anh HĐTN HĐTN

2 Thúy 8 Nam 2 Thúy 7 Vương 6 Nam 5 Thu 5 Thu 5. Vịnh 1 Nhân2 1 Nhân2 4.Thiện 7 Nguyệt 9 Hoàng 7 Vương 6 Nam 9 Hoàng 2 Diệp 8 Nam 7 Nguyệt 2 Thúy 2 Thúy 8 Nam 6 Nam 6 Nam 2 Diệp 1 Nhân2 9 Hoàng 2 Thúy 2 Thúy
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Thứ BảyThứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu

CC Địa Toán Anh KTPL Địa Lí Văn Văn Anh TD TD QP Sử Lí GDĐP Địa HĐTN Văn --- HĐTN Anh KTPL CN Sử Văn CN Toán Toán HĐTN

1 Nữ 8 Anh 1 Nữ 9 Thảo 7 Vương 8 Anh 2 Diệp 6 Nhãn 6 Nhãn 9 Thảo 5 Thu 5 Thu 5. Vịnh 7 Chi 2 Diệp 5. Loan 8 Anh 2 Diệp 6 Nhãn 2 Diệp 9 Thảo 7 Vương 2 Diệp 7 Chi 6 Nhãn 2 Diệp 1 Nữ 1 Nữ 1 Nữ

CC Lí KTPL HĐTN MT Toán Toán Lí Địa Văn KTPL Anh Toán Văn Văn Địa Anh MT Sử --- Toán Anh Địa HĐTN GDĐP Lí QP TD TD HĐTN

2 Sâm 2 Sâm 7 Vương 2 Sâm 5. Huệ 1 NHÂN1 1 NHÂN1 2 Sâm 8 Anh 6 Nhãn 7 Vương 9 Hoàng 1 NHÂN1 6 Nhãn 6 Nhãn 8 Anh 9 Hoàng 5. Huệ 7 Chi 1 NHÂN1 9 Hoàng 8 Anh 2 Sâm 1 NHÂN1 2 Sâm 5. Vịnh 5 T Cường 5 T Cường 2 Sâm

CC GDĐP Địa Văn Anh Anh KTPL HĐTN Lí Toán HĐTN KTPL MT Lí Địa TD TD Địa QP --- Anh Lí Toán Sử MT Văn Văn Toán Toán HĐTN

5 T Cường 4 Anh 8 Anh 6 Nam 9 Thảo 9 Thảo 7 Vương 2 Diệp 2 Diệp 1 Liên 2 Diệp 7 Vương 5. Huệ 2 Diệp 8 Anh 5 T Cường 5 T Cường 8 Anh 5. Vịnh 9 Thảo 2 Diệp 1 Liên 7 Chi 5. Huệ 6 Nam 6 Nam 1 Liên 1 Liên 5 T Cường

CC Anh Văn MT Địa Lí Toán Toán KTPL Địa Văn Văn Lí HĐTN Toán GDĐP Anh Sử Lí --- MT KTPL Toán Địa HĐTN Anh TD TD QP HĐTN

5 Thu 9 Quỳnh 6 Nam 5. Huệ 8 Nam 2 Diệp 1 Nhân2 1 Nhân2 7 Vương 8 Nam 6 Nam 6 Nam 2 Diệp 1 Nhân2 1 Nhân2 4 Anh 9 Quỳnh 7 Chi 2 Diệp 5. Huệ 7 Vương 1 Nhân2 8 Nam 1 Nhân2 9 Quỳnh 5 Thu 5 Thu 5. Vịnh 5 Thu

CC GDĐP Văn Văn Lí Nhạc Anh Toán Sử Lí Toán Toán Lí Anh Sử HĐTN Sinh Hóa Văn Toán QP Hóa TD TD Sinh Hóa HĐTN Anh Nhạc HĐTN

2 Hằng 2 Hằng 6 Tú 6 Tú 2 Hằng 5. Loan 9 Hà 1 Minh 7 Chi 2 Hằng 1 Minh 1 Minh 2 Hằng 9 Hà 7 Chi 4 Hải 4 Hải 3 Bảo 6 Tú 1 Minh 5. Vịnh 3 Bảo 5 Chung 5 Chung 4 Hải 3 Bảo 4 Hải 9 Hà 5. Loan 2 Hằng

CC Toán Anh Hóa HĐTN Sử GDĐP Nhạc Lí Sinh Toán Toán Lí Hóa HĐTN TD TD QP Toán Sử Văn Văn Anh Lí Hóa Sinh Văn Nhạc Anh HĐTN

3 Trang 1 THUẦN 9 Trà 3 Trang 3 Trang 7 Chi 2 Hùng 5. Loan 2 Hùng 4 Hải 1 THUẦN 1 THUẦN 2 Hùng 3 Trang 3 Trang 5 Chung 5 Chung 5. Vịnh 1 THUẦN 7 Chi 6 Nhãn 6 Nhãn 9 Trà 2 Hùng 3 Trang 4 Hải 6 Nhãn 5. Loan 9 Trà 3 Trang

CC GDĐP Lí Sử Nhạc Văn Văn Anh Sinh Sử Toán Toán Hóa HĐTN Lí Văn Hóa Toán Anh HĐTN TD TD QP Sinh Toán Hóa Nhạc Anh Lí HĐTN

3 Hy 4 Hồng 2 Hằng 7 Hà 5. Loan 6 Tâm 6 Tâm 9 Tâm 4 Hải 7 Hà 1 Liên 1 Liên 3 Hy 3 Hy 2 Hằng 6 Tâm 3 Hy 1 Liên 9 Tâm 3 Hy 5 Hoàng 5 Hoàng 5. Vịnh 4 Hải 1 Liên 3 Hy 5. Loan 9 Tâm 2 Hằng 3 Hy

CC HĐTN Toán Sinh Anh TD TD Sử QP Toán Lí Sử Văn Văn Anh Toán Toán Hóa Nhạc Văn Hóa Lí Lí GDĐP Sinh Nhạc Anh HĐTN Hóa HĐTN

4 Hồng 3 Hy 1 Sang 4 Hồng 9 Hà 5 Hoàng 5 Hoàng 7 Hà 5. Vịnh 1 Sang 2 Hoàng 7 Hà 6 Liễu 6 Liễu 9 Hà 1 Sang 1 Sang 3 Hường 5. Loan 6 Liễu 3 Hường 2 Hoàng 2 Hoàng 4 Hồng 4 Hồng 5. Loan 9 Hà 3 Hy 3 Hường 4 Hồng

CC Toán HĐTN Lí Sinh --- Nhạc Lí Lí Sử QP Văn TD TD Toán GDĐP Anh Toán Toán Nhạc Văn Văn Anh Hóa Hóa Anh Sử HĐTN Sinh HĐTN

9 Nguyễn 1 Phúc 9 Nguyễn 2 Duy 4 Hồng 5. Loan 2 Duy 2 Duy 7 Quý 5. Vịnh 6 HOA 5 Luận 5 Luận 1 Phúc 2 Trình 9 Nguyễn 1 Phúc 1 Phúc 5. Loan 6 HOA 6 HOA 9 Nguyễn 3 Kiều 3 Kiều 9 Nguyễn 7 Quý 9 Nguyễn 4 Hồng 9 Nguyễn

CC Toán Nhạc GDĐP Anh Hóa Hóa Lí Sử Toán Văn Văn Toán Toán Sử Anh Sinh Nhạc HĐTN HĐTN Hóa Anh Sinh Lí Văn TD TD QP Lí HĐTN

2 Văn 1 Nữ 5. Loan 2 Văn 9 Trà 3 Thuận 3 Thuận 2 Văn 7 Quý 1 Nữ 6 Tâm 6 Tâm 1 Nữ 1 Nữ 7 Quý 9 Trà 4 Hồng 5. Loan 4 Hải 4 Hải 3 Thuận 9 Trà 4 Hồng 2 Văn 6 Tâm 5 Luận 5 Luận 5. Vịnh 2 Văn 2 Văn

CC Anh HĐTN Địa Văn KTPL Sử CN Anh Địa CN Toán Sử Văn Văn GDĐP QP TD TD Địa KTPL Văn Sử HĐTN Lí Toán Toán Lí Anh HĐTN

1 Phúc 9 Tâm 2 Nga 8 Phong 6 Thủy 7 Vương 7 Chi 2 Hanh 9 Tâm 8 Phong 2 Hanh 1 Phúc 7 Chi 6 Thủy 6 Thủy 4 Hồng 5. Vịnh 5 Thu 5 Thu 8 Phong 7 Vương 6 Thủy 7 Chi 2 Nga 2 Nga 1 Phúc 1 Phúc 2 Nga 9 Tâm 1 Phúc

CC HĐTN Lí GDĐP Địa Lí Sử Văn CN Địa HĐTN QP TD TD KTPL Văn Toán Sử Anh Anh Địa Văn Văn KTPL Anh CN Sử Toán Toán HĐTN

1 THUẦN 3 Trang 2 Văn 2 Hanh 8 Anh 2 Văn 7 Nguyệt 6 Liễu 2 Hanh 8 Anh 3 Trang 5. Vịnh 5 Thu 5 Thu 7 Vương 6 Liễu 1 THUẦN 7 Nguyệt 9 Nguyễn 9 Nguyễn 8 Anh 6 Liễu 6 Liễu 7 Vương 9 Nguyễn 2 Hanh 7 Nguyệt 1 THUẦN 1 THUẦN 1 THUẦN

CC Anh Sử GDĐP Văn Anh Toán Lí Địa CN Văn Toán Toán Lí Sử Văn Văn Địa KTPL HĐTN QP KTPL TD TD Sử Anh HĐTN Địa CN HĐTN

9 Hà 9 Hà 7 Hà 9 Hà 6 HOA 9 Hà 1 Sang 2 Hằng 8 Vương 2 Hanh 6 HOA 1 Sang 1 Sang 2 Hằng 7 Hà 6 HOA 6 HOA 8 Vương 7 Hậu 9 Hoàng 5. Trường 7 Hậu 5 T Cường 5 T Cường 7 Hà 9 Hà 9 Hoàng 8 Vương 2 Hanh 9 Hà

CC CN Lí Địa Văn Sử Địa Toán Toán Lí HĐTN KTPL Văn Văn Toán Văn Địa Anh HĐTN Sử TD TD QP Anh GDĐP Sử CN KTPL Anh HĐTN

2 Hanh 2 Hanh 2 Hùng 8 Vương 6 Tú 7 Nguyệt 8 Vương 1 Nữ 1 Nữ 2 Hùng 9 Hoàng 7 Hậu 6 Tú 6 Tú 1 Nữ 6 Tú 8 Vương 9 Nguyễn 9 Hoàng 7 Nguyệt 5 T Cường 5 T Cường 5. Trường 9 Nguyễn 2 Hùng 7 Nguyệt 2 Hanh 7 Hậu 9 Nguyễn 2 Hanh

CC Toán CN HĐTN Anh HĐTN Địa GDĐP Sử Anh Sử CN Tin Địa Hóa TD TD Anh QP Văn Tin Địa Hóa Văn Văn Toán Toán Hóa Văn HĐTN

9 Tâm 1 Minh 2 Hanh 9 Tâm 9 Tâm 9 Tâm 8 Anh 4.Hùng 2 7 Nguyệt 9 Tâm 7 Nguyệt 2 Hanh 4.Hùng 2 8 Anh 3 Tịnh 5 C Cường 5 C Cường 9 Tâm 5. Trường 6 Nhãn 4.Hùng 2 8 Anh 3 Tịnh 6 Nhãn 6 Nhãn 1 Minh 1 Minh 3 Tịnh 6 Nhãn 9 Tâm

CC Lí Địa Anh Sử Văn Địa Toán Tin MT TD TD Địa QP Lí GDĐP Anh Tin Toán Toán HĐTN Sử Tin MT Anh Văn Văn HĐTN Lí HĐTN

9 Trà 2 Hoàng 8 Phong 9 Trà 7 Quý 6 Thủy 8 Phong 1 Liên 4.Hùng 2 5. Huệ 5 C Cường 5 C Cường 8 Phong 5. Trường 2 Hoàng 4.Hùng 2 9 Trà 4.Hùng 2 1 Liên 1 Liên 9 Trà 7 Quý 4.Hùng 2 5. Huệ 9 Trà 6 Thủy 6 Thủy 9 Trà 2 Hoàng 9 Trà
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